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I. Trắc nghiệm: Em hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Vai trò của chăn nuôi là: 
A. cung cấp thực phẩm, phân bón, nguyên liệu xuất khẩu.                                 
  B. cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho chế biến, chăn nuôi.
C. cung cấp thực phẩm, phân bón, nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu.             
D. cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho sản chế và xuất khẩu.
Câu 2. Chăn nuôi có triển vọng:
A. hướng tới phát triển chăn nuôi công nghệ cao.                                   
 B. hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững.
C. hướng tói phát triển chăn nuôi giá trị cao.                                           
D. hướng tới phát triển chăn nuôi công nghệ cao, chăn nuôi bền vững.
Câu 3. Vật nuôi được chia làm mấy nhóm chính?
 A. 2                                    B. 3                                         C.4                                           D.5
Câu 4. Vật nuôi nào sau đây thuộc nhóm gia súc?
A. Gà                                    B. Lợn (Heo)                        C. Vịt                                       D. Ngỗng.
Câu 5. Ngành chăn nuôi ở Việt nam hiện nay có mấy phương thức phổ biến?
A.1                              B.2                       C.3                                D. 4
Câu 6.  Nhiệm vụ của nghề kỹ sư chăn nuôi là:
A. phòng bệnh, khám bệnh cho vật nuôi.
B. chọn và nhân giống cho vật nuôi, chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi.
C. chế biến thức ăn, chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi.
D. phòng bệnh, khám bệnh cho vật nuôi, nghiên cứu, thử nghiệm các loại thuốc, vacine cho vật nuôi.
Câu 7: Vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi là:
A. tăng năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi.                              
 B. tăng kích thước vật nuôi.
C. tăng chất lượng sản phẩm.                                                                     
D. giúp vật nuôi khỏe mạnh.
Câu 8: Ba giai đoạn của lợn cái sinh sản lần lượt là: 
A. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
B. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn mang thai.
C. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
D. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn hậu bị.
Câu 9. Mục đích của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi đực giống là gì ?
A. Để đàn con có tỉ lệ sống cao đến lúc cai sữa                                      
B. Để đàn con dễ thích nghi với điều kiện sống
C. Để vật nuôi có khả năng phối giống cao, đàn con khỏe mạnh          
 D. Để hệ tiêu hóa của vật nuôi đực giống phát triển hoàn thiện
Câu 10. Yêu cầu nào dưới đây là không chính xác khi chăn nuôi đực giống?  
A. Cân nặng vừa đủ.                                                          
B. Sức khỏe tốt nhất.
C. Cho tinh dịch tốt về số lượng và chất lượng.                
D. Càng to béo càng tốt.
Câu 11. Việc làm nào sau đây là không đúng khi nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi ?
A. Điều trị đúng bệnh và kịp thời.                                             
B. Không cho vật nuôi vận động.
C. Tiêm phòng và cho uống đầy đủ các loại vắc xin                 
D. Luôn giữ vệ sinh sạch sẽ ở chuồng nuôi
Câu 12. Vai trò của vệ sinh trong chăn nuôi là:
A. phòng ngừa dịch bệnh xảy ra. nâng cao năng suất chăn nuôi.
B. bảo vệ sức khỏe vật nuôi. nâng cao năng suất chăn nuôi.
C. nâng cao năng suất chăn nuôi.
D. phòng ngừa dịch bệnh xảy ra, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, nâng cao năng suất chăn nuôi.
Câu 13. Các bệnh lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi thường có nguyên nhân từ:
A. Cơ học.                                            
 B. Vi sinh vật                                 
C. Di truyền. 				
D. Hóa học.
Câu 14: Có mấy nguyên nhân chính gây bệnh cho vật nuôi?
A. 2. 			         B. 3.                                            C. 4.				D. 5
Câu 15. Vai trò việc vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi là:
A. phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, nâng cao năng suất trồng trọt và bảo vệ môi trường.
B. phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, nâng cao năng suất và bảo vệ môi trường trồng trọt.
C. phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng và bảo vệ môi trường
D. phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, nâng cao năng suất chăn nuôi và bảo vệ môi trường.
Câu 16. Lợn cỏ có những đặc điểm nào sau đây?
A. Da có màu đen, chậm lớn, có khối lượng từ 10-15kg, đẻ ít.        
B. Da có màu trắng đen, dễ nuôi, khối lượng từ 100-170kg, đẻ nhiều.
C. Da màu trắng hồng.                                                    
D. Da màu trắng hồng, tỷ lệ nạc cao, trọng lượng có thể đạt từ 250-300kg, đẻ nhiều.
Câu 17.  Phương thức chăn nuôi trang trại ở nước ta hiện nay có những đặc điểm sau:
A. chi phí đầu tư thấp, năng suất cao, nguy cơ dịch bệnh cao                   
B. chi phí đầu tư cao, năng suất cao, nguy cơ dịch bệnh cao
C. chi phí đầu tư thấp, năng suất cao, ít dịch bệnh.                                   
D. chi phí đầu tư cao, năng suất cao, ít dịch bệnh
Câu 18.  Phẩm chất cần có của bác sĩ thú y là:
A. yêu động vật, thích chăm sóc vật nuôi.                                
B. yêu động vật, thích nghiên cứu khoa học.
C. yêu động vật, cẩn thận, tỉ mỉ, khéo tay.                               
D. yêu động vật, không thích nghiên cứu khoa học và chăm sóc vật nuôi
Câu 19. Từ chất thải vật nuôi, người ta thường có thể sản xuất ra sản phẩm nào sau đây?
A. Khí sinh học(biogas).                           
C. Nguyên liệu cho ngành dệt may. 
B. Vật liệu xây dựng.                                 
D. Thức ăn chăn nuôi.
Câu 20. Kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non khác với vật nuôi đực giống.
A. Giữ ấm cho cơ thể vật nuôi.                                                
B. Cho vật nuôi ăn dầy đủ chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu.
C. Giữ  vệ sinh chuồng trại sạch sẻ.                                        
D. Tiêm vắc xin đầy đủ. 
Câu 21. Trong phòng bệnh cho vật nuôi thì vệ sinh môi trường sống không gồm việc nào sau đây?
A. Thu gom chất thải.                                                                     
B. Phun khử khuẩn.
C. Xử lí chất thải qua hầm Bioga.                                                  
D. Cho vật nuôi ăn với lượng thức ăn nhiều. 
Câu 22. Nguyên tắc khi dùng thuốc để trị bệnh cho vật nuôi là:
A. đúng thuốc, đúng thời điểm, lúc vật nuôi chưa bị bệnh                                 
B. đúng thuốc, đúng thời điểm, đúng liều lượng
C. đúng liều lượng, đúng thời điểm, lúc vật nuôi đã gần hết bệnh                     
D. đúng liều lượng, đúng thời điểm.
Câu 23. Việc nào không phải là việc làm để bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
A. Chăn thả gia súc, gia cầm tự do.                                             
 B. Vệ sinh thân thể thường xuyên cho vật nuôi.
C. Vệ sinh chuồng và dụng cụ chăn nuôi.                                    
D. Vệ sinh thức ăn, nước uống cho vật nuôi.
Câu 24. Đâu là nhóm dinh dưỡng cần phải có trong nhóm thức ăn?  
A. nhóm chất đạm                                    
 B. nhóm tinh bột, nhóm chất béo
C. nhóm vitamin và chất khoáng.             
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 25. Chuồng nuôi gà thịt phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây?  
A. Càng kín càng tốt, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.                                           
B. Có độ ẩm cao, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
C. Thông thoáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.                                             
D. Có độ ẩm thấp, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.
Câu 26. Nếu nhiệt độ trong chuồng úm thích hợp với nhu cầu của cơ thể thì gà con sẽ có biểu hiện nào sau đây?  
A. Chụm lại thành đám ở dưới đèn úm.                                                                       
 B. Tản ra, tránh xa đèn úm.
C. Phân bố đều trên sàn, ăn uống và đi lại bình thường.                                        
[bookmark: _GoBack]D. Chụm lại một phía trong quây.
Câu 27. Đâu là bệnh phổ biến ở gà?  
A. Bệnh tiêu chảy                                                                                       B. Bệnh dịch tả
C. Bệnh cúm gia cầm                                                                                 D. Cả 3 đáp án trên
Câu 28. Trong chăn nuôi gà thịt, việc thay lớp độn chuồng và làm tổng vệ sinh nên chuồng khi nào là phù hợp nhất? 
A. Sau khi nuôi được 1 tháng.                                                      B. Sau khi nuôi được 2 tháng.
C. Sau khi nuôi được 3 tháng.                                                      D. Sau mỗi lứa gà.
II. Tự luận 
Câu 1. Nhà bạn Huy một đàn heo con mới sinh, bạn Huy chưa biết cách nuôi dưỡng và chăm sóc đàn heo con như thế nào. Bằng kiến thức đã học, em hãy chỉ cho Huy những phương pháp nuôi dưỡng và chăm sóc đàn heo con đó? 
Câu 2. Ở địa phương em thường nuôi các vật nuôi nào? Em hãy đề xuất phương thức chăn nuôi phù hợp cho các đối tượng vật nuôi đó? 
Câu 3. Hãy quan sát các hoạt động chăn nuôi tại địa phương em và ghi lại những điểm chưa hợp vệ sinh và đề xuất những biện pháp khắc phục?
Câu 4. Nhà bạn An đang dự định nuôi con chó. Em hãy giúp bạn lập một kế hoạch, tính toán chi phí cho việc nuôi dưỡng chăm sóc phòng trị bệnh. Để bạn An có thể nuôi dưỡng con chó đó một cách tốt nhất
Hướng dẫn tự luận:
Câu 1: 
*Nuôi dưỡng:
+ Cho bú sữa đầu
+ Tập cho ăn sớm
*Chăm sóc :
+ Sưởi ấm để tránh bị nhiễm lạnh
+ Cho vận động, tiếp súc sớm với ánh nắng sớm
+ Giữ vệ sinh chuồng trại, sạch sẽ, khô ráo, cho uống hoặc tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ.
+ Thường xuyên theo dõi để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Nhanh chóng cách ly vật nuôi nhiễm bệnh để tránh lây lan.
Câu 2: HS nêu được 2 trong các ý sau: 
- Trâu bò: chăn thả hoặc bán chăn thả.
- Lợn: nuôi nhốt
- Gia cầm: nuôi nhốt hoặc chăn thả
- Chó: nuôi nhốt
Câu 3. Quan sát hoạt động chăn nuôi tại địa phương em, ghi lại những điểm chưa hợp vệ sinh và đề xuất biện pháp khắc phục.
- Những điểm chưa hợp vệ sinh có thể do:
   + Vị trí chuồng nuôi, hướng chuồng
   + Cách vệ sinh khử trùng chuồng trại, các thiết bị chăn nuôi, thức ăn, nước uống
   + Cách xử lí chất thải chuồng nuôi...
- Biện pháp khắc phục:
   + Dọn vệ sinh định kì, đảm bảo chuồng nuôi và dụng cụ chăn nuôi cần được làm sạch hằng ngày
   + Tiêu độc khử trùng nước trước và sau mỗi lứa nuôi hoặc khi có dịch bệnh...






